CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: TOÁN 6
Mã môn học: CBT471
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 20 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 23 giờ; Kiểm tra:   2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học Toán 6 là môn học văn hóa trong chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp. Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản về Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng; Số phức; Phương pháp tọa độ trong không gian. 
- Tính chất: Môn học Toán 6 đưa những dạng kiến thức cơ bản nhất; các bài toán cơ bản về Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng, Số phức; Phương pháp tọa độ trong không gian; các tính toán đơn giản, chưa đưa các trường hợp đặc biệt chuyên sâu. Môn học Toán 6 là môn học rèn luyện được tính tư duy, sáng tạo, tỉ mỉ, chịu khó trong mỗi sinh viên đồng thời là kiến thức tạo nền tảng cơ bản để ứng dụng trong các môn học khác, trong cuộc sống và trong công việc sau khi ra trường.
II. Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:  Sau khi học xong, sinh viên:
Hiểu kiến thức cơ bản về  phương trình mũ, phương trình lôgarit, tích phân, số phức, phương pháp tọa độ trong không gian.

- Kỹ năng: Sau khi học xong, sinh viên:
Tính toán và vận dụng kiến thức cơ bản để giải các bài tập về phương trình lũy thừa, phương trình mũ, phương trình lôgarit, tích phân, số phức, phương pháp tọa độ trong không gian. Có khả năng suy luận có lí, khả năng tiếp nhận, biểu đạt các vấn đề một cách chính xác.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sau khi học xong, sinh viên:
Sinh viên chủ động trong quá trình học tập, tích cực tham gia các hoạt động học tập do giáo viên chủ đạo, năng động, sáng tạo, phản biện; hình thành lòng say mê học tập, nghiên cứu khoa học, sự yêu thích ngành nghề đã chọn; rèn luyện tính tư duy, sáng tạo, tỉ mỉ, chịu khó, cẩn thận và kiên trì trong mỗi sinh viên.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	A
	TOÁN 6A: ĐẠI SỐ
	25
	12
	12
	1

	 1


	Chương I: Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng
	17
	8
	8
	1

	
	Bài 1. Phương trình mũ và phương trình lôgarit

1.1. Phương trình mũ
1.2. Phương trình Lôgarit
	4
	2
	2
	

	
	Bài 2. Bất phương trình mũ và  bất phương trình lôgarit

2.1. Bất phương trình mũ

2.2. Bất phương trình Lôgarit
	2
	1
	1
	

	
	Bài  3. Nguyên hàm

3.1. Nguyên hàm và tính chất

3.2. Phương pháp tính nguyên hàm
	3
	2
	1
	

	
	Bài 4. Tích phân

4.1. Khái niệm tích phân

4.2. Tính chất của tích phân

4.3. Phương pháp tính tích phân
	4
	2
	2
	

	
	Bài 5. Ứng dụng của tích phân trong hình học

5.1. Tính diện tích hình phẳng

5.2. Tính thể tích

5.3. Thể tích của khối tròn xoay
	2
	1
	1
	

	
	6. Ôn tập chương I
	1
	
	1
	

	
	7. Kiểm tra một tiết
	1
	
	
	1

	2


	Chương II: Số phức
	7
	4
	3
	

	
	Bài 1. Số phức

1.1. Số i

1.2. Định nghĩa số phức

1.3. Số phức bằng nhau

1.4. Biểu diễn hình học số phức

1.5. Môdun của số phức

1.6. Số phức liên hợp
	1
	1
	
	

	
	Bài 2. Cộng , trừ và nhân số phức

2.1. Phép cộng và phép trừ

2.1. Phép nhân
	2
	1
	1
	

	
	Bài 3. Phép chia số phức

3.1. Tổng và tích của hai số phức liên hợp

3.2. Phép chia hai số phức
	2
	1
	1
	

	
	Bài 4. Phương trình bậc hai với hệ số thực

4.1. Căn bậc hai của số thực âm

4.2. Phương trình bậc hai với hệ số thực
	1
	1
	0
	

	
	5. Ôn tập chương III
	1
	
	1
	

	
	6.Ôn tập cuối năm
	1
	
	1
	

	B
	TOÁN 6B: HÌNH HỌC
	20
	8
	11
	1

	1


	Chương: Phương pháp tọa độ trong không gian  
	19
	8
	10
	1

	
	Bài 1. Phương trình mặt phẳng

1.1. Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng

1.2.Phương trình tổng quát của mặt phẳng

1.3. Điều kiện để hai mặt phẳng song song, vuông góc

1.4. Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng
	8
	4
	4
	

	
	Bài 2. Phương trình đường thẳng trong không gian

2.1. Phương trình tham số của đường thẳng

2.2. Điều kiện để hai đường thẳng song song, cắt nhau, chéo nhau
	8
	4
	4
	

	
	3. Ôn tập chương
	2
	
	2
	

	
	4. Kiểm tra một tiết
	1
	
	
	1

	2
	Ôn tập cuối năm 
	1
	
	1
	

	Tổng cộng
	45
	20
	23
	2


1. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu:
PHẦN A: TOÁN 6A: ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH (25 giờ)

CHƯƠNG I: NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

Bài 1: PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT

                                

  


Thời gian: 04 giờ
1. Mục tiêu 
Sinh viên biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về phương trình mũ và phương trình logarit.

2. Nội dung bài

2.1. Phương trình mũ

2.1.1. Phương trình mũ cơ bản

2.1.2. Cách giải mốt số phương trình mũ đơn giản

2.2. Phương trình Lôgarit

2.2.1. Phương trình lôgarit cơ bản

2.2.2. Cách giải mốt số phương trình lôgarit đơn giản

Bài 2: BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT

                                             


 Thời gian: 02 giờ
1. Mục tiêu 
Sinh viên biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về bất phương trình mũ và bất phương trình logarit.

2. Nội dung bài

2.1 . Bất phương trình mũ

2.1.1. Bất phương trình mũ cơ bản

2.1.2. Một số bất phương trình mũ đơn giản

2.2. Bất phương trình Lôgarit

2.2.1.Bất phương trình lôgarit cơ bản

2.2.2. Một số bất phương trình lôgarit đơn giản

Bài 3: NGUYÊN HÀM                                           Thời gian: 03 giờ
1. Mục tiêu 
Sinh viên biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về nguyên hàm.

2. Nội dung bài

2.1. Nguyên hàm và tính chất

2.1.1. Nguyên hàm

2.1.2. Tính chất của nguyên hàm

2.1.3. Sự tồn tại nguyên hàm

2.1.4. Bảng nguyên hàm của một số hàm sơ cấp

2.2. Phương pháp tính nguyên hàm

2.2.1. Phương pháp đổi biến số

2.2.2. Phương pháp tính nguyên hàm từng phần

Bài 4: TÍCH PHÂN                        
              Thời gian: 04 giờ
1. Mục tiêu 
Sinh viên biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về tích phân.

2. Nội dung bài
2.1 . Khái niệm tích phân

2.1.1. Diện tích hình thang cong

2.1.2. Định nghĩa tích phân

2.2. Tính chất của tích phân

2.3. Phương pháp tính tích phân

2.3.1. Phương pháp đổi biến số

2.3.2. Phương pháp tính tích phân từng phần

Bài 5: ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN TRONG HÌNH HỌC

                                        



 Thời gian: 02 giờ
1. Mục tiêu 
Sinh viên biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về ứng dụng của tích phân trong hình học

2. Nội dung bài

2.1. Tính diện tích hình phẳng

2.1.1. Hình phẳng giới hạn bởi một đường cong và trục hoành

2.1.2. Hình phẳng giới hạn bởi hai đường cong

2.2. Tính thể tích

2.2.1. Thể tích của vật thể

2.2.2. Thể tích khối chóp và khối chóp cụt

2.3. Thể tích của khối tròn xoay

ÔN TẬP CHƯƠNG 
Thời gian: 01 giờ

1. Mục tiêu:


Củng cố kiến thức đã học trong chương 
2. Nội dung chương:

2.1. Hệ thống kiến thức đã học trong chương

2.2. Hệ thống bài tập

KIỂM TRA 1 TIẾT 
Thời gian: 01 giờ
Chương II: SỐ PHỨC

Bài 1: SỐ PHỨC                                                 Thời gian: 01 giờ
1. Mục tiêu 
Sinh viên biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về số phức.

2. Nội dung bài

2.1. Số i

2.2. Định nghĩa số phức

2.3. Số phức bằng nhau

2.4. Biểu diễn hình học số phức

2.5. Môdun của số phức

2.6. Số phức liên hợp

Bài 2: CỘNG TRỪ VÀ NHÂN SỐ PHỨC      
Thời gian: 02 giờ
1. Mục tiêu 
Sinh viên biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về các phép toán cộng, trừ và nhân số phức.

2. Nội dung bài

2.1. Phép cộng và phép trừ

2.2. Phép nhân

Bài 3: PHÉP CHIA SỐ PHỨC         
              Thời gian: 02 giờ
1. Mục tiêu 
Sinh viên biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về phép toán chia số phức.

2. Nội dung bài

2.1. Tổng và tích của hai số phức liên hợp

2.2. Phép chia hai số phức

Bài 4: PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI VỚI HỆ SỐ THỰC

                                        



  Thời gian: 01 giờ
1. Mục tiêu 
Sinh viên biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về phương trình bậc hai hệ số thực.

2. Nội dung bài

2.1. Căn bậc hai của số thực âm

2.2. Phương trình bậc hai với hệ số thực

ÔN TẬP CHƯƠNG 
Thời gian: 01 giờ

1. Mục tiêu:


Củng cố kiến thức đã học trong chương 
2. Nội dung chương:

2.1. Hệ thống kiến thức đã học trong chương

ÔN THI HỌC KÌ                                            Thời gian: 01 giờ
1. Mục tiêu:


Củng cố kiến thức đã học trong các chương
2. Nội dung chương:

2.1. Hệ thống kiến thức đã học trong chương

2.2. Hệ thống bài tập từng chương

PHẦN B: TOÁN 6B:  HÌNH HỌC ( 20 giờ)

Bài 1: PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG              Thời gian: 08 giờ
1. Mục tiêu 
Sinh viên biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về mặt phẳng.

2. Nội dung bài

2.1. Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng

2.2.Phương trình tổng quát của mặt phẳng

2.2.1. Định nghĩa

2.2.2. Các trường hợp riêng

2.3. Điều kiện để hai mặt phẳng song song, vuông góc

2.3.1. Điều kiện để hai mặt phẳng song song

2.3.2. Điều kiện để hai mặt phẳng vuông góc

2.4. Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng
Bài 2: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN

                                    



Thời gian: 08 giờ
1. Mục tiêu 
Sinh viên biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về đường thẳng trong không gian.

2. Nội dung bài

2.1. Phương trình tham số của đường thẳng

2.2. Điều kiện để hai đường thẳng song song, cắt nhau, chéo nhau

2.2.1. Điều kiện để hai đường thẳng song song

2.2.2. Điều kiện để hai đường thẳng cắt nhau

2.2.3. Điều kiện để hai đường thẳng chéo nhau

ÔN TẬP CHƯƠNG 
Thời gian: 02 giờ

1. Mục tiêu:


Củng cố kiến thức đã học trong chương 
2. Nội dung chương:

2.1. Hệ thống kiến thức đã học trong chương

2.2. Hệ thống bài tập

KIỂM TRA 1 TIẾT 
Thời gian: 01 giờ
ÔN THI HỌC KÌ                                            Thời gian: 01 giờ
1. Mục tiêu:


Củng cố kiến thức đã học trong các chương
2. Nội dung chương:

2.1. Hệ thống kiến thức đã học trong chương

2.2. Hệ thống bài tập từng chương
IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: Bảng từ, máy chiếu, hệ thống âm thanh.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Phấn, khăn lau bảng.
4. Các điều kiện khác: Không có 
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức:  Sau khi học xong, sinh viên:
Hiểu kiến thức cơ bản về  phương trình mũ, phương trình lôgarit, tích phân, số phức, phương pháp tọa độ trong không gian.

- Kỹ năng: Sau khi học xong, sinh viên:
Tính toán và vận dụng kiến thức cơ bản để giải các bài tập về phương trình lũy thừa, phương trình mũ, phương trình lôgarit, tích phân, số phức, phương pháp tọa độ trong không gian. Có khả năng suy luận có lí, khả năng tiếp nhận, biểu đạt các vấn đề một cách chính xác.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sau khi học xong, sinh viên:
Sinh viên chủ động trong quá trình học tập, tích cực tham gia các hoạt động học tập do giáo viên chủ đạo, năng động, sáng tạo, phản biện; hình thành lòng say mê học tập, nghiên cứu khoa học, sự yêu thích ngành nghề đã chọn; rèn luyện tính tư duy, sáng tạo, tỉ mỉ, chịu khó, cẩn thận và kiên trì trong mỗi sinh viên.
2. Phương pháp: 

- Các bài kiểm tra tại lớp: tự luận. Với năng lực tự chủ và trách nhiệm: thực hiện điểm cộng theo đánh giá của giáo viên đối với từng trường hợp.

         - Số điểm kiểm tra định kỳ: 2 cột
- Số điểm kiểm tra thường xuyên: 2 cột

- Hình thức thi cuối kỳ: tự luận; thời gian: 90 phút
VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Học phần Toán 6 sử dụng cho sinh viên đã học xong chương trình lớp Toán 5. Chương trình học đáp ứng cho bậc trung cấp chuyên nghiệp với các ngành mà nhà trường đào tạo..
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

   Toán 6A và Toán 6B dạy song song nhau, kết hợp giảng dạy lí thuyết và bài tập để khắc sâu kiến thức cơ bản, rèn luyện kĩ năng giải toán cho học sinh.

Giảng viên đảm bảo sự định hướng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa và đảm bảo việc thực hiện đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh.
- Đối với người học:

Kết hợp học lí thuyết và bài tập để khắc sâu kiến thức cơ bản, rèn luyện kĩ năng giải toán.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Do chương trình có lượng kiến thức khá lớn nên các bài tập chỉ nên giữ ở mức đơn giản nhất có thể.

- Chú trọng cho sinh viên có thể dùng kiến thức để giải thích được sự vật hiện tượng tự nhiên, tạo được sự thông tuệ, không yêu cầu thuộc lòng từng từ.

4. Tài liệu tham khảo:

- Trần Văn Hạo (2014). Giải tích 12 (chương trình chuẩn). Bộ Giáo dục và Đào tạo – NXB Giáo dục.  

- Trần Văn Hạo (2014). Hình học 12 (chương trình chuẩn). Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nxb Giáo dục. 

5. Ghi chú và giải thích (nếu có): Giáo viên nên lồng ghép các hoạt động tăng cường kỹ năng mềm cho sinh viên nhiều nhất trong khả năng có thể thực hiện.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    18    tháng    12     năm 2020

TRƯỞNG KHOA



